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1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

2. Bãi bỏ toàn bộ và một phần các quyết định sau:

a) Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về phân bổ kinh phí và

nội dung, mức chi từ nguồn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.

b) Bãi bỏ số thứ tự 05 mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số
764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết
định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng thì thực hiện theo văn bản sửa

đổi, bổ sung, thay thế.

4. Đối với các nội dung chỉ, mức chi hỗ trợ từ nguồn thu Quỹ Phòng,

chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc

đã ký hợp đồng, cam kết chỉ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì

tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND cho đến

khi hoàn thành.

5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng

thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang; Giám đốc các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và

Môi trường; Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai;

Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật,

Bộ Tư pháp;

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính;

Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó chánh VPUBND tinh;

- Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (đăng Công báo);
- Cơ sở Dữ liệu văn bản QPPL tỉnh (đăng tải);
- HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu: VT, KTN.
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PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

(Kèm theo Quyết định số: 89 /2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Sô
Nội dungTT

1 Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai

1.1 Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

1.2 Chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uồng cho người dân nơi sơ tán

ĐVT

ĐVT: đồng

Mức chi tối đa

đồng/người/lần 100.000

đồng/người/

ngày
60.000

1.3

Tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng,
chổng thiên tai đổi với người không hưởng lương tử Ngân sách Nhà nước; Hỗ trợ cho lực lượng
được huy động tham gia ứng phó thiên tai đồi với người không hưởng lương từ Ngân sách Nhà
nước

Thời gian huy động từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm

Thời gian huy động từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau

đồng/người/

ngày

đồng/người/
ngày

330.000

495.000

2 Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

2.1 Cứu trợ khẩn cấp về lương thực (thời gian cứu trợ không quá 03 tháng) |kg gạo/người/tháng 15 kg

2.2
Cứu trợ khẩn cấp về nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, phương tiện học tập và các nhu cầu
câp thiết khác cho đôi tượng bị thiệt hại do thiên tai

đồng/người/
đợt thiên tai

500.000

2.3 Hỗ ttrợ tu sửa nhà ở (chỉ tính nhà ở chính)

Hỗ trợ nhà bị đổ, sập trôi, hư hỏng do thiệt hại hoàn toàn (bị hư hỏng trên 70%) đồng/nhà hộ 40.000.000
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Nội dung ĐVT Mức chi tối đa

Hỗ trợ tu sửa nhà bị hư hỏng thiệt hại rất nặng (bị hư hỏng từ 50-70%). đồng/nhà hộ 30.000.000

Hỗ trợ tu sửa nhà bị hư hỏng thiệt hại nặng (bị hư hỏng từ 30-50%). đồng/nhà hộ 20.000.000

2.4
Hỗ trợ tu sửa các công trình bị thiệt hại do thiên tai, bao gồm: Cơ sở y tế, trường học, nhà kết hợp

làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai.
đồng/Công trình 300.000.000

2.5 Hỗ trợ khẩn cấp xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai đồng/xã 10.000.000

2.6 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai đồng/con, ha

Mức chỉ theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết
số 03/2025/NQ-HĐND Quy định chi tiết

khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-СР

ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ

Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại
do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang

2.7 Hỗ trợ tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai đồng/công trình 300.000.000

2.8
Hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao thông đường bộ quan

trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở;
đồng/công trình 500.000.000

2.9 Hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai đồng/công trình 3.000.000.000






